
  UBND XÃ QUÁCH PHẨM 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

QUÁCH PHẨM BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 291/TB-THCS.QPB Quách Phẩm Bắc, ngày 12 tháng 8 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển lớp 6 năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Kế hoạch 306/KH-PGDĐT ngày 28/02/2025 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện về tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2025 – 2026;  

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐT ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch 

Hội đồng trường THCS Quách Phẩm Bắc về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh số 

151/KH-THCS.QPB ngày 27/3/2025 của trường THCS Quách Phẩm Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Quách Phẩm về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển lớp 6, trường THCS 

Quách Phẩm Bắc, năm học 2025-2026; 

 Nay Trường Trung học cơ sở Quách Phẩm Bắc thông báo kết quả trúng tuyển 

vào lớp 6 năm học 2025-2026 như sau: 

- Tổng số học sinh dự tuyển: 108 học sinh. 

- Tổng số học sinh trúng tuyển là: 108 học sinh (có danh sách kèm theo). 

- Học sinh trúng tuyển liên hệ văn phòng trường THCS Quách Phẩm Bắc để 

được hướng dẫn về thời gian và làm thủ tục hồ sơ nhập học theo qui định. 

- Thời gian làm hồ sơ nhập học: Từ ngày 15/8/2025 đến 22/8/2025 (từ thứ hai 

đến thứ sáu hàng tuần). 

- Khi đi phụ huynh mang theo Bảo hiểm Y tế, sổ hộ nghèo, cận nghèo, giấy 

xác nhận nơi cư trú phô tô 1 bản (nếu có). 

Mọi chi tiết xin liên hệ với văn phòng trường THCS Quách Phẩm Bắc số điện 

thoại: (0290)3.503.374 hoặc 0918 942627 gặp ông Trần Huỳnh Nguyễn./. 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- Học sinh dự tuyển; 

- Website trường; 

- Lưu: VP. 

 

     



DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

(Kèm theo thông báo số 291/TB-THCS.QPB ngày 12/8/2025 của trường THCS Quách Phẩm Bắc) 

TT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Có hộ tịch thường trú tại 
Ghi 

chú 

01 Hồ Gia Bảo Nam Kinh 16/09/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

02 Nguyễn A bi Nữ Kinh 05/05/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

03 Dương Quốc Dương Nam Kinh 01/04/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

04 Dương Thế Hiển Nam Kinh 09/06/2014 xã Cái Nước - Cà Mau   

05 Phạm Quốc Huy Nam Kinh 03/09/2014 xã Trần Phán - Cà Mau   

06 Nguyễn Khải Huỳnh Nam Kinh 03/07/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

07 Phùng Phúc Khá Nam Kinh 12/11/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

08 Trần Hoài Khương Nam Kinh 01/03/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

09 Trần Tuấn Khanh Nam Kinh 25/3/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

10 Phạm Bảo An Nữ Kinh 11/02/2014 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

11 Tô Cao Huỳnh Diệp Nữ Kinh 03/08/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

12 Đào Minh Sang Nam Kinh 20/12/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

13 Đào Ngọc Như Nữ Kinh 24/06/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

14 Lâm Gia Khiêm Nam Kinh 19/08/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

15 Huỳnh Mỹ Kỳ Nữ Kinh 21/06/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

16 Nguyễn Tường Lam Nam Kinh 07/02/2014 xã Trần Phán - Cà Mau   

17 Trương Hữu Nghị Nam Kinh 27/08/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

18 Lên Chấn Quốc Nam Kinh 26/05/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

19 Nguyễn Minh Kha Nam Kinh 27/10/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

20 Lê Thúy Hằng Nữ Kinh 15/05/2014 xã Đông Hải - Bạc Liêu   

21 Huỳnh Tuấn Đạt Nam Kinh 11/08/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

22 Nguyễn Nhựt Nguyên Nam Kinh 06/6/2013 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

23 Lê Đăng Khôi Nam Kinh 10/8/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

24 Nguyễn Gia Thịnh Nam Kinh 18/04/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

25 Nguyễn Ngọc Phiên Nữ Kinh 08/11/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

26 Võ Ngọc Vi Nữ Kinh 28/01/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

27 Chung Phương Thùy Nữ Kinh 01/07/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

28 Võ Khánh Băng Nữ Kinh 02/07/2014 Tân Hưng Đông - Cái Nước   

29 Trương Châu Đại Hưng Nam Kinh 10/04/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

30 Võ Thị Khánh Băng Nữ Kinh 02/03/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

31 Hồ Lê Huy Nam Kinh 02/06/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

32 Nguyễn Thúy Nguyên Nữ 
Khơ-

me 
05/08/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   
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33 Lý Gia Khải Nam 
Khơ-

me 
25/03/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

34 Đặng Liêu Thiên Hạo Nam Kinh 08/02/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

35 Lý Quốc Vinh Nam 
Khơ-

me 
06/10/2013 Đông Hưng - Cà Mau   

36 Nguyễn Huỳnh Nhân Nam Kinh 15/10/2013 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

37 Đỗ Gia Khánh Nam Kinh 31/10/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

38 Võ Thị Hải Loan Nữ Kinh 23/12/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

39 Võ Hoàng Đăng Khoa Nam Kinh 20/10/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

40 Hồ Ngọc Lành Nữ Kinh 28/09/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

41 Phan Đại Khái Nam Kinh 11/04/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

42 Nguyễn Thảo Nghi Nữ Kinh 01/01/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

43 Trương Như Ý Nữ Kinh 27/09/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

44 Đặng Tường Vy Nữ Kinh 05/08/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

45 Trần Ngọc Trúc Dương Nữ Kinh 18/10/2014 Giá Rai - Bạc Liêu   

46 Võ Phương Thảo Nữ Kinh 02/06/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

47 Dương Bảo Trân Nữ Kinh 26/08/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

48 Trương Nhật Hào Nam Kinh 24/07/2014 xã Trần Phán - Cà Mau   

49 Nguyễn Trương Hoàng Minh Nam Kinh 31/10/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

50 Phan Ngọc Thảo My Nữ Kinh 27/7/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

51 Ngô Trọng Văn Nam Kinh 19/06/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

52 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ Kinh 14/11/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

53 Trương Thiên Phú Nam Kinh 18/9/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

54 Nguyễn Quang Lan Vy Nữ Kinh 20/05/2014 Trần Thới - Cà Mau   

55 Phạm Ngọc Diễm Nữ Kinh 16/08/2014 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

56 Nguyễn Minh Đang Nam Kinh 10/01/2014 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

57 Trịnh Thị Minh Xuân Nữ Kinh 13/01/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

58 Lê Trọng Võ Nam Kinh 22/4/2012 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

59 Lê Trọng Nhân Nam Kinh 26/4/2011 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

60 Thái Thảo vy Nữ Kinh 15/09/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

61 Nguyễn Khã Vy Nữ Kinh 24/04/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

62 Trần Thúy Vân Nữ Kinh 13/03/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

63 Lê Hoàng Thực Nam Kinh 07/6/2012 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

64 Thái Thiên Bảo Nữ Kinh 11/12/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

65 Dương Nhật Quỳnh Nam Kinh 08/0/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   
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66 Nguyễn Xuân Nhi Nữ Kinh 08/11/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

67 Ngô Dạng Nhân Nam Kinh 26/9/2014 Bình Phong Thạnh - Long An   

68 Lê Khôi Nguyên Nam Kinh 23/11/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

69 Lý Khánh Ngọc Nữ 
Khơ-

me 
15/07/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

70 Đõ Trọng Nghĩa Nam Kinh 12/10/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

71 Lê Tấn Lộc Nam Kinh 13/04/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

72 Nguyễn Thùy Lâm Nữ Kinh 07/10/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

73 Nguyễn Đăng Khôi Nam Kinh 27/12/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

74 Nguyễn Hạo Kiên Nam Kinh 27/02/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

75 Lê Huyền Huy Nam Kinh 30/8/2014 Thới Bình  - Cà Mau   

76 Nguyễn Kim Hạnh Nữ Kinh 08/10/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

77 Nguyễn Võ Trâm Anh Nữ Kinh 11/01/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

78 Dương Thị Nhân Ái Nữ Kinh 01/07/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

79 Nguyễn Như Ý Nữ Kinh 15/07/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

80 Võ Hoàng Mẫn Nam Kinh 25/01/2014 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

81 Cao Thảo Vy Nữ Kinh 25/09/2014 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

82 Phạm Nhật Quang Nam Kinh 11/07/2014 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

83 Thạch Trọng Phúc Nam 
Khơ-

me 
14/12/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

84 Phạm Tuấn Giao Nam Kinh 22/08/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

85 Đỗ Anh Thư Nữ Kinh 09/04/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

86 Nguyễn Vũ Luân Nam Kinh 29/9/2014 xã Cái Nước - Cà Mau   

87 Trần Á Châu Nữ Kinh 09/4/2014 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

88 Phan Như Ý Nữ Kinh 22/9/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

89 Trần Phú Thịnh Nam Kinh 23/03/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

90 Lê Khả Vy Nữ Kinh 03/04/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

91 Phạm Vy Tường Nữ Kinh 20/05/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

92 Hà Gia Bảo Nam Kinh 08/5/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

93 Nguyễn Tấn Lộc Nam Kinh 04/03/2013 xã Trần Phán - Cà Mau   

94 Võ Thị Tường Vy Nữ Kinh 25/09/2014 U Minh - Cà Mau   

95 Nguyễn Trọng Khang Nam Kinh 16/09/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

96 Nguyễn Đê Vil Nữ Kinh 17/02/2014 xã Đầm Dơi - Cà Mau   

97 Phương Ý Đình Nữ Kinh 09/01/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

98 Phan Trọng Nguyễn Nam Kinh 17/10/2014 Trần Văn Thời - Cà Mau   
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99 Kim Như Tâm Nữ 
Khơ-

me 
15/03/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

100 Kim Chí Khang Nam 
Khơ-

me 
30/05/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

101 Trần Nguyên Khôi Nam Kinh 27/01/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

102 Trần Thùy Trang Nữ Kinh 14/5/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

103 Lê Vĩ Tường Nam Kinh 07/12/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

104 Lê Văn Huy Nam Kinh 16/12/2013 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

105 Hứa Duy Khang Nam Kinh 17/5/2014 xã Cái nước - Cà Mau   

106 Phan Lê Dĩ Nam Kinh 03/09/2014 xã Trần Phán - Cà Mau   

107 Nguyễn Khánh Duy Nam Kinh 21/10/2014 xã Quách Phẩm - Cà Mau   

108 Hồ Lộc Phát Nam Kinh 17/06/2014 xã Thanh Tùng - Cà Mau   

Danh sách này có 108 em 
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